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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Tây Ninh, ngày 21 tháng 7 năm 2016


QUYẾT ĐỊNH

Về việc tặng bằng khen 
của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Tây Ninh
BAN THƯỜNG VỤ LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH TÂY NINH

- Căn cứ Quyết định số 1564/QĐ – TLĐ, ngày 24/12/2014 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành Quy chế khen thưởng của tổ chức Công đoàn;

- Căn cứ Quyết định số 555/QĐ – LĐLĐ ngày 19/11/2015 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Tây Ninh về việc ban hành Quy chế khen thưởng của tổ chức Công đoàn;

- Căn cứ biên bản cuộc họp ngày 15/7/2016 của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Liên đoàn Lao động tỉnh Tây Ninh; 

- Xét đề nghị của các công đoàn ngành và tương đương, liên đoàn lao động các huyện, thành phố, công đoàn cơ sở trực thuộc và Ban Chính sách - Pháp luật Liên đoàn Lao động tỉnh Tây Ninh,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Tây Ninh kèm theo tiền thưởng 605.000đ (Sáu trăm lẻ năm ngàn đồng) cho mỗi cá nhân là Chủ tịch, Phó chủ tịch công đoàn cơ sở (có danh sách 87 cá nhân kèm theo) nhân kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2016).
Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn giai đoạn (2013-2015)

Điều 2. Văn phòng, Ban Chính sách - Pháp luật, Ban Tài chính Liên đoàn Lao động tỉnh Tây Ninh và các cá nhân được khen thưởng tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký./.
	Nơi nhận: 

- Như Điều 2.

- Lưu: VT, CS-PL.


	TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

Nguyễn Xuân Hồng


DANH SÁCH
CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ  ĐƯỢC TẶNG BẰNG KHEN 

CỦA LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH TÂY NINH GIAI ĐOẠN 2013 – 2015 
 (kèm theo Quyết định số: 714 /QĐ-LĐLĐ, ngày 21 tháng 7 năm 2016

của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Tây Ninh)
	Stt
	Họ và tên
	Chức vụ, đơn vị công tác

	1. 
	Đ/c Nguyễn Đông Dương
	Chủ tịch công đoàn cơ sở Đoàn Nghệ thuật tỉnh Tây Ninh.

	2. 
	Đ/c Lê Ngọc Thạch
	Chủ tịch công đoàn cơ sở Sở Công thương Tây Ninh.

	3. 
	Đ/c Trần Minh Sơn
	Chủ tịch công đoàn cơ sở Sở Tài nguyên và Môi trường Tây Ninh.

	4. 
	Đ/c Lê Thị Thu Thảo
	Chủ tịch công đoàn cơ sở Trường Cao đẳng nghề Tây Ninh.

	5. 
	Đ/c Phạm Thị Hạnh
	Chủ tịch công đoàn cơ sở Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tây Ninh.

	6. 
	Đ/c Nguyễn Văn Phong
	Chủ tịch công đoàn cơ sở Trường THPT Trần Đại Nghĩa, tỉnh Tây Ninh.

	7. 
	Đ/c Phan Thị Phương Thảo
	Chủ tịch công đoàn cơ sở Trường THPT Nguyễn Trung Trực, tỉnh Tây Ninh.

	8. 
	Đ/c Nguyễn Thị Thu Trang
	Chủ tịch công đoàn cơ sở Trường THPT Lý Thường Kiệt, tỉnh Tây Ninh.

	9. 
	Đ/c Giang Văn Bằng
	Chủ tịch công đoàn cơ sở Trường THPT Ngô Gia Tự, tỉnh Tây Ninh.

	10. 
	Đ/c Nguyễn Văn Hoàng
	Chủ tịch công đoàn cơ sở Trường THPT Lê Hồng Phong, tỉnh Tây Ninh.

	11. 
	Đ/c Nguyễn Ngọc Ánh
	Chủ tịch công đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh.

	12. 
	Đ/c Đặng Thị Cà
	Chủ tịch công đoàn cơ sở Trung tâm Y tế huyện Gò Dầu.

	13. 
	Đ/c Trần Ái Loan
	Chủ tịch công đoàn cơ sở Trung tâm Y tế huyện Trảng Bàng.

	14. 
	Đ/c Tạ Thị Thanh
	Phó Chủ tịch công đoàn cơ sở Trung tâm Y tế huyện Tân Châu.

	15. 
	Đ/c Trương Văn Cảnh
	Chủ tịch công đoàn cơ sở Bệnh viện phục hồi chức năng tỉnh Tây Ninh.

	16. 
	Đ/c Bùi Văn Điền
	Chủ tịch công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Cơ khí Tây Ninh.

	17. 
	Đ/c Đoàn Anh Hùng
	Chủ tịch công đoàn cơ sở Chi cục Kiểm lâm Tây Ninh.

	18. 
	Đ/c Huỳnh Như
	Phó Chủ tịch công đoàn cơ sở Ban Quản lý khu rừng phòng hộ Dầu Tiếng.

	19. 
	Đ/c Nguyễn Hoàng Long
	Phó Chủ tịch công đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Tây Ninh.

	20. 
	Đ/c Nguyễn Thị Cẩm Hà
	Phó Chủ tịch công đoàn cơ sở Chi cục Chăn nuôi và Thú y Tây Ninh.

	21. 
	Đ/c Nguyễn Văn Nhàn
	Chủ tịch công đoàn cơ sở Công ty TNHH Pou Hung Việt Nam.

	22. 
	Đ/c Nguyễn Hữu Cần
	Chủ tịch công đoàn cơ sở Công ty TNHH Pou Li Việt Nam.

	23. 
	Đ/c Nguyễn Minh Cường
	Chủ tịch công đoàn cơ sở Công ty TNHH PTS UNION (VN).

	24. 
	Đ/c Phạm Thị Kim Tân
	Chủ tịch công đoàn cơ sở Công ty TNHH Vật liệu Mỹ thuật Phượng Hoàng Việt Nam.

	25. 
	Đ/c Huỳnh Thị Chi
	Chủ tịch công đoàn cơ sở Công ty TNHH Hansae TN.

	26. 
	Đ/c Võ Thị Yến
	Chủ tịch công đoàn cơ sở Công ty TNHH Kỹ thuật D & D.

	27. 
	Đ/c Nguyễn Hương Thanh
	Chủ tịch công đoàn cơ sở Công ty TNHH May mặc Ocean Sky (VN).

	28. 
	Đ/c Ngô Thị Ngọc Hằng
	Chủ tịch công đoàn cơ sở Công ty TNHH sản xuất bật lửa HuaXing Việt Nam.

	29. 
	Đ/c Vương Thị Mộng Hồng
	Chủ tịch công đoàn cơ sở Công ty TNHH Dệt may Hoa Sen.

	30. 
	Đ/c Cao Ngọc Thu
	Chủ tịch công đoàn cơ sở Công ty TNHH Royal Alliance Vina.

	31. 
	Đ/c Võ Thị Kim Phụng
	Chủ tịch công đoàn cơ sở Công ty TNHH Jung Kwang Việt Nam.

	32. 
	Đ/c Võ Văn Tùng
	Chủ tịch công đoàn cơ sở Công ty TNHH Park Corp VN.

	33. 
	Đ/c Dương Thị Kiều Oanh
	Chủ tịch công đoàn cơ sở Công ty TNHH D & F Việt Nam.

	34. 
	Đ/c Nguyễn Hoàng Nhật
	Chủ tịch công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Khu công nghiệp Tây Ninh.

	35. 
	Đ/c Nguyễn Thị Y Nữ Lan Phương
	Chủ tịch công đoàn cơ sở Công ty TNHH Kuo Yuen TN.

	36. 
	Đ/c Phạm Ngọc Hải
	Chủ tịch công đoàn cơ sở Thị trấn Bến Cầu, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.

	37. 
	Đ/c Lê Văn Sỏn
	Chủ tịch công đoàn cơ sở Chi cục Thuế huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.

	38. 
	Đ/c Phạm Tấn Phát
	Chủ tịch công đoàn cơ sở Trường Tiểu học Thị trấn Bến Cầu, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.

	39. 
	Đ/c Hồ Thị Ngọc Nương
	Chủ tịch công đoàn cơ sở Trường Tiểu học An Thạnh A huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.

	40. 
	Đ/c Đổng Thiện Khoa
	Phó Chủ tịch công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Việt Nam Mộc Bài, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.

	41. 
	Đ/c Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
	Chủ tịch công đoàn cơ sở Công ty TNHH Công nghiệp Penro, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.

	42. 
	Đ/c Khưu Anh Quốc
	Chủ tịch công đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Sản xuất –  Thương mại – Dịch vụ Tây Ninh.

	43. 
	Đ/c Hoàng Trung Hiếu
	Chủ tịch công đoàn cơ sở xã Trường Tây, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.

	44. 
	Đ/c Trần Văn Hoàng
	Chủ tịch công đoàn cơ sở xã Trường Đông, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.

	45. 
	Đ/c Bùi Kim Lan
	Chủ tịch công đoàn cơ sở Trường THCS Mạc Đỉnh Chi, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.

	46. 
	Đ/c Phạm Việt Hà
	Chủ tịch công đoàn cơ sở Trường THCS Phước Vinh, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh.

	47. 
	Đ/c Trần Thị Kim Nhanh
	Chủ tịch công đoàn cơ sở xã Thanh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh.

	48. 
	Đ/c Phạm Thị Kim Thoa
	Chủ tịch công đoàn cơ sở Công ty TNHH Vina Gio, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh.

	49. 
	Đ/c Thái Thị Lài
	Chủ tịch công đoàn cơ sở Công ty TNHH Long Thái Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh.

	50. 
	Đ/c Lê Thanh Nhanh
	Chủ tịch công đoàn cơ sở Công ty TNHH Bando Vina, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh.

	51. 
	Đ/c Nguyễn Ngọc Thanh
	Chủ tịch công đoàn cơ sở Công ty TNHH Tapioca Việt Nam, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.

	52. 
	Đ/c Nguyễn Văn Thảo
	Chủ tịch công đoàn cơ sở Chi cục Thuế huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.

	53. 
	Đ/c Nguyễn Văn Đảm
	Chủ tịch công đoàn cơ sở xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.

	54. 
	Đ/c Lê Thị Vang
	Chủ tịch công đoàn cơ sở Trường Tiểu học Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.

	55. 
	Đ/c Đặng Thị Mỹ Hoa
	Chủ tịch công đoàn cơ sở Trường Mầm non Thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.

	56. 
	Đ/c Nguyễn Thị Mận
	Chủ tịch công đoàn cơ sở xã Suối Dây, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.

	57. 
	Đ/c Ngô Thị Xuân Loan
	Chủ tịch công đoàn cơ sở Công ty TNHH Việt Úc, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.

	58. 
	Đ/c Lâm Minh Cường
	Chủ tịch công đoàn cơ sở Chi cục Thuế huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.

	59. 
	Đ/c Lý Kim Hoa
	Phó chủ tịch công đoàn cơ sở Chi nhánh Công ty TNHH Tiến Thành huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.

	60. 
	Đ/c Hồ Thị Huệ
	Chủ tịch công đoàn cơ sở Trường Trung cấp nghề khu vực Nam Tây Ninh, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.

	61. 
	Đ/c Nguyễn Văn Thiện
	Chủ tịch công đoàn cơ sở Chi cục Thuế huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.

	62. 
	Đ/c Phạm Văn Sang
	Chủ tịch công đoàn cơ sở xã Hưng Thuận, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.

	63. 
	Đ/c Huỳnh Tú Kim
	Chủ tịch công đoàn cơ sở Công ty TNHH sản xuất – thương mại – dịch vụ và xây dựng Kim Thành, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.

	64. 
	Đ/c Đỗ Quang Hải Quân
	Chủ tịch công đoàn công ty TNHH Công nghệ thực phẩm Miền Đông, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.

	65. 
	Đ/c Nguyễn Hồng Phượng
	Chủ tịch công đoàn cơ sở Trường THCS Thị trấn Dương Minh Châu, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh.

	66. 
	Đ/c Nguyễn Hữu Nghiệp
	Chủ tịch công đoàn cơ sở Trường Tiểu học Thuận An, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh.

	67. 
	Đ/c Lê Văn Sơn
	Chủ tịch công đoàn cơ sở Chi cục Thuế huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh.

	68. 
	Đ/c Trần Thị Xuân
	Chủ tịch công đoàn cơ sở Doanh nghiệp tư nhân Hồng Phát, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh.

	69. 
	Đ/c Nguyễn Hoàng Thắng
	Chủ tịch công đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Trà Tâm Lan, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh.

	70. 
	Đ/c Trương Thị Hiền
	Chủ tịch công đoàn cơ sở Trường Tiểu học Thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.

	71. 
	Đ/c Nguyễn Thị Bích Lệ
	Chủ tịch công đoàn cơ sở Trường THCS Trần Hưng Đạo, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.

	72. 
	Đ/c Phạm Văn Lọ
	Chủ tịch công đoàn cơ sở Công ty TNHH May mặc Summit, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.

	73. 
	Đ/c Đặng Thị Trúc Ly
	Chủ tịch công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần công nghiệp Federal Bay, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.

	74. 
	Đ/c Liềng Thanh Phát
	Chủ tịch công đoàn cơ sở Công ty TNHH Đặc Rạng Việt Nam, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.

	75. 
	Đ/c Đào Thị Thu Bích
	Phó chủ tịch công đoàn cơ sở xã Bình Minh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

	76. 
	Đ/c Trần Hữu Ngọc
	Phó chủ tịch công đoàn cơ sở Phòng Quản lý Đô thị thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

	77. 
	Đ/c Lê Văn Nhựt
	Chủ tịch công đoàn cơ sở Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ Hiệp Thành, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

	78. 
	Đ/c Ngô Minh Nguyên
	Phó chủ tịch công đoàn cơ sở Công ty TNHH Dịch vụ Vệ sĩ Bảo vệ Tây Ninh.

	79. 
	Đ/c Huỳnh Thái Hiệp
	Phó chủ tịch công đoàn cơ sở Công ty TNHH Tân Hòa, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

	80. 
	Đ/c Phạm Thị Ngọc Thu
	Chủ tịch công đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tây Ninh.

	81. 
	Đ/c Nguyễn Thị Bích Đào
	Phó chủ tịch công đoàn cơ sở Quỹ Đầu tư Phát triển Tây Ninh.

	82. 
	Đ/c Nguyễn Văn Sol
	Phó chủ tịch công đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Thanh niên xung phong Tây Ninh.

	83. 
	Đ/c Nguyễn Trường Vũ
	Chủ tịch công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị Tây Ninh.

	84. 
	Đ/c Lê Thị Kiều Nga
	Chủ tịch công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Tây Ninh.

	85. 
	Đ/c Phạm Văn Vân
	Chủ tịch công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh.

	86. 
	Đ/c Nguyễn Thành Giao
	Chủ tịch công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần đường Nước Trong.

	87. 
	Đ/c Phạm Hữu Lý
	Chủ tịch công đoàn cơ sở thành viên Văn phòng Công ty TNHH Cao su 30/4 Tây Ninh.
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